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1 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21CT.N1

Hoàng Anh 20 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

2 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21CT.N2

Lê Thị Quỳnh Chi 18 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

4 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21CT.N3

Nguyễn Đình Hoàng 18 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

5 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21CT.N4

Trương Châu Long 18 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

6 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21CT.N5

Châu Trần Trúc Ly 18 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

7 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21CT.N6

Tạ Chí Qui Nhơn 18 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

8 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21CT.N7

Trương Như Nhật 18 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----

THỜI KHÓA BIỂU

BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 21_Đợt 2 - 4_NĂM HỌC: 2022 - 2023_HỌC KỲ 3

(Thực hiện từ ngày  03/4/2023 đến 25/6/2023)
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9 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21CT.N8

Lê Thụy Đoan Trang 18 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

10 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21CT.N9

Lê Anh Tuấn 18 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

11 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21CT.N10

Phạm Đào 

Minh
Vũ 18 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

12 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21CT.N11

Nguyễn Phước Dưỡng 18 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

12 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21ĐH.N1

Trần Nguyễn 

Anh
Chi 16 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

13 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21ĐH.N2

Phạm Ngọc Cường 16 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

14 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21ĐH.N3

Nguyễn Đỗ 

Thư
Hương 16 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

15 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21ĐH.N4

Trần Nữ Vĩ Thức 15 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK
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16 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21LM.N1

Trương Như Nhật 17 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

17 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21LM.N2

Phạm Đào 

Minh
Vũ 18 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

18 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21TM

Bùi Duy Cương 9 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK
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19 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21CM.N1

Phan Văn Đức 6 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

20 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21CM.N2

Nguyễn Đức Trí 6 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

21 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

015_TTTN

_HK3_22.23

_CD21CM.N3

Nguyễn Tấn Kiệt 5 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

22 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

025_TTTN

_HK3_22.23

_CD21QT

Trần Ngọc 

Chiêu 
Đăng 28 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK
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23 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

025_TTTN

_HK3_22.23

_CD21KT

Võ Thị Hiền Nhi 6 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK
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24 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

025_TTTN

_HK3_22.23

_CD21LG.N1

Phạm Ngọc Phương 5 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

25 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

025_TTTN

_HK3_22.23

_CD21LG.N2

Nguyễn Đăng Khoa 5 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

26 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

025_TTTN

_HK3_22.23

_CD21LG.N3

Trần Thị 

Phương
Mai 5 Hai Sáng 03/04/2023 19/06/2023 1 5 5 VPK

27 MĐ501020
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

025_TTTN

_HK3_22.23

_CD21MK

Trần Ngọc 

Chiêu 
Đăng 9 Hai Chiều 03/04/2023 19/06/2023 7 11 5 VPK
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